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Tóm tắt. Thí nghiệm này sử dụng 2 giống sắn BK và KM94 đột biến để đánh giá ảnh 

hưởng của điều kiện ngập úng nhân tạo đến sự sinh trưởng của cây sắn. Sắn được trồng 

trong bầu đất sau 3 tháng tuổi thì gây ngập nhân tạo bằng cách chuyển bầu cây vào thùng 

nước với thời gian ngập là 2 tuần. Sau một tuần sinh trưởng trong điều kiện ngập, chúng tôi 

thấy rằng cả hai giống sắn đều bị ảnh hưởng của điều kiện ngập. Đặc biệt là giống sắn KM94 

đột biến biểu hiện rõ nét qua các biểu hiện sinh lí như lá bị vàng sớm, lá héo và thậm chí cây 

chết trong vòng 1 tuần. Trong khi đó đối với giống sắn BK thì các triệu chứng này biểu hiện 

muộn hơn. 

Từ khóa: Cây sắn, giống BK, giống KM94 đột biến, ngập úng. 

1. Mở đầu 

Sắn (Manihot esculenta Crantz) là một loại cây lương thực quan trọng trong nền nông 

nghiệp thế giới với đặc tính như cách trồng đơn giản và phát triển tốt trong đất nghèo dinh 

dưỡng. Ở Việt Nam, khu vực trồng sắn đang được phát triển và mở rộng thêm nhiều vùng mới 

nhưng do thời tiết thất thường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên một số vùng trồng sắn có 

nguy cơ bị ngập úng [1]. Trong tương lai, nếu phát triển được cây sắn có khả năng chịu ngập sẽ 

có ý nghĩa lớn, tạo thêm sự lựa chọn cơ cấu cây trồng cho các vùng dễ bị ngập úng. Xuất phát từ 

vấn đề thực tế trên, thí nghiệm đánh giá khả năng chịu ngập của cây sắn đã được thực hiện 

nhằm mục đích xác định giống sắn có khả năng chống chịu ngập tốt hơn.  

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1.   Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây sắn giống BK và giống KM94 đột biến do Viện di truyền nông nghiệp Việt Nam cung 

cấp. Giống BK là giống sắn đa dụng, có thể vừa sử dụng ăn tươi, vừa sử dụng cho chế biến công 

nghiệp. Giống KM94 là giống đột biến của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam được đột 

biến do chiếu xạ GY50 để tăng năng suất .  

Sử dụng hom sắn dài 30 cm trồng trong bầu đất kích thước như sau: chiều cao 20 cm, 

đường kính đáy bầu 20 cm và đường miệng bầu 25 cm. Đất trồng sử dụng đất giá thể TN1 do 

Viện Thổ Nhưởng Nông Hóa cung cấp, mỗi bầu cho 5kg đất, trước khi trồng bón phân lân (sử  
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dụng dưới dạng phân super lân P2SO5 với liều lượng 100g/bầu) cho mỗi bầu đất để kích thích 

sự phát triển của bộ rễ. Sau khi trồng được một tháng tuổi bổ sung thêm phân nitơ (sử dụng 

dưới dạng phân urea với liều lượng 200g/bầu) và phân kali (sử dụng dưới dạng phân KCl với 

liều lượng 200g/bầu) để kích thích sự phát triển của lá và tăng khả năng quang hợp của cây [2]. 

2.1.2. Vật liệu nghiên cứu 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Bố trí trồng cây theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn CRD (completely randomized design) mỗi 

cây một bầu trồng cách nhau 50 cm, 10 cây cho mỗi công thức lặp lại 3 lần.  

Phương pháp bố trí gây ngập nhân tạo 

Sau khi trồng cây trong bầu đất 3 tháng, chuyển bầu cây vào cái xô có chiều cao 20 cm, 

đường kính đáy 25 cm và đường miệng 30 cm, có túi nilông bao lót bên trong, sau đó cho nước 

máy vào ngập cao 30 cm (từ đáy cái xô tương đương với đầy mặt cái xô) để đảm bảo bộ rễ và 

một phần thân ngập hoàn toàn dưới nước trong thời gian hai tuần. Sau đủ hai tuần bị ngập nhân 

tạo hoặc số lượng cây biểu hiện bị stress qua hình thái bên ngoài 100% thì rút nước ra để theo 

dõi quá trình sinh trưởng của cây. Thí nghiệm được bố trí tại tầng 9 phòng thí nghiệm trọng 

điểm công nghệ tế bào thực vật của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam. 

Các chỉ tiêu theo dõi trực tiếp trên mỗi chậu thí nghiệm, đo một tuần một lần, trước khi gây 

ngập, sau gây ngập một tuần và sau gây ngập hai tuần. 

- Chỉ tiêu chiều cao cây: đo từ phần chồi mọc từ hom đến đỉnh sinh trưởng của thân chính 

bằng thước, sử dụng thước cuộn thép độ chính xác 0,5 mm. 

- Chỉ tiêu về số lượng lá: đếm trực tiếp trên cây. 

- Chỉ số diệp lục của lá (SPAD): đo trực tiếp trên cây. Mỗi cây đo 5 lá rồi tính giá trị trung 

bình với cách đo: đo trên lá trưởng thành tính từ đỉnh sinh trưởng xuống dưới. Đo bằng máy đo 

diệp lục cầm tay hãng Konica Minolta SPAD 502 plus.  

- Chỉ tiêu xác định số lượng cây bị héo: = (Số cây héo / Tổng số cây thí nghiệm) x 100 

- Chỉ tiêu xác định số lượng lá vàng: = (Số lá vàng / Tổng số lá của cây) x 100  

- Số lượng đốt thân đếm trực tiếp trên cây trước và sau khi gây ngập úng. 

Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống 

sắn chỉ ra các thang đánh giá như sau: 

      Rất tốt:  cây sinh trưởng phát triển bình thường. 

 Khá:   lá hơi chuyển vàng.  

 Trung bình: lá chuyển vàng, không rụng lá . 

 Hơi kém:  lá chuyển vàng và rụng 1/3 số lá. 

 Rất kém:  lá chuyển vàng và rụng 2/3 số lá. 

Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu nghiên cứu được xử lí bằng phần mềm SPSS 16.0 với ứng dụng One – Way 

ANOVA với kiểm định Duncan ở mức ý nghĩa 0,05. 

2.2. Kết quả và thảo luận 

2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến các chỉ tiêu về lá của hai giống sắn BK và 

KM94 đột biến 

Trong điều kiện ngập úng nhân tạo chúng tôi thấy rằng cây sắn giống BK vẫn sinh trưởng 

và phát triển bình thường trong thời gian một tuần. Tuy nhiên, sang tuần thứ hai trong điều kiện 

bị ngập thì cây sắn giống BK đã có những biểu hiện sinh lí với stress ngập. Đối với giống 



Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn… 

13 

 

KM94 đột biến biểu hiện tác động của điều kiện ngập úng qua hình thái bên ngoài trong thời 

gian một tuần với số lượng cây biểu hiện trạng thái bị stress là 100% như số liệu ở (Bảng 1).  

Bảng 1.  Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến các chỉ tiêu về lá  

của hai giống sắn BK và KM94 đột biến 

 
Số lượng cây  

bị héo (%) 

Số lượng 

lá vàng (%) 
Số lượng lá/cây 

 BK KM94 BK KM94 BK KM94 

Trước khi ngập 0 0 2,3 3,5 17,4a ±3,85 22,6ab±6,41 

Sau một tuần ngập  0 100 8,5 42,9 17,5a ±3,86 19,9b±8,35 

Sau hai tuần ngập  60 100 55,2 - 15,4b ±3,80 - 

Đối chứng 0 0 6,1 1,3 16,4ab ±1,65 24,3a±6,34 

 Ghi chú: 1. Số lượng cây bị héo là số lượng của cây biểu hiện trạng thái stress 

 qua hình thái bên ngoài trong thời gian thí nghiêm. 

       2. Những chữ cái khác nhau trong cùng một cột có nghĩa là khác nhau 

 về mặt thống kê (ANOVA Duncan at 0,05) 

   

 

                   

   

 

Hình 1. Trạng thái cây sắn giống BK (1) và KM94 đột biến (2) trước khi gây ngập nhân tạo 

(A),  sau khi một tuần gây ngập nhân tạo (B) và sau hai tuần gây ngập nhân tạo (C). 

 

2A 2B 2C 

1A 1B 

 

1C 
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Từ Bảng 1 chỉ tiêu về số lượng lá giống BK sau khi gây ngập một tuần, số lượng lá thay 

đổi không đáng kể (17,4±3,85 và 17,5±3,86 trước và sau khi cho ngập), trong khi đó số lượng 

lá vàng tăng lên (2,3 % và 8,5% trước và sau khi cho ngập) và hàm lượng diệp lục a, b và a+b 

của giống BK cũng giảm xuống đáng kể (theo số liệu Bảng 2). Điều này chứng tỏ rằng cây 

giống BK vẫn còn chống chịu được khá tốt trong thời gian một tuần do cây vẫn phát triển 

thêm lá mới và đồng thời cũng bị ảnh hưởng của điều kiện ngập úng khiến cho một số lá có 

hiện tượng vàng lá sớm (hình 1B). Đối với giống KM94 đột biến, về chỉ tiêu số lượng lá sau 

khi cho ngập một tuần giảm nhưng không có ý nghĩa thống kê (22,6±6,41 và 19,9±8,35 trước 

và sau khi cho ngập), số lượng lá vàng tăng lên rất nhiều (3,5 và 42,9% trước và sau khi cho 

ngập). Ở giai đoạn này, cây sắn giống KM94 đột biến sinh trưởng kém với tỉ lệ lá vàng chiếm 

đến 42,9% (hình 2B) và hàm lượng diệp lục a, b và a+b của giống KM94 đột biến cũng giảm 

xuống đáng kể và giảm nhanh hơn so với giống BK (theo số liệu Bảng 2). Điều này chứng tỏ 

rằng giống KM94 đột biến có khả năng chống chịu kém hơn giống BK. Khi thấy cây bị tác 

động của điều kiện ngập úng với số lượng cây biểu hiện trạng thái bị stress 100% thì rút nước 

ra để theo dõi khả năng phục hồi của cây. Sau một tuần gây ngập, theo quy chuẩn kĩ thuật 

quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn BK là thuộc loài khá, còn 

giống KM94 đột biến là thuộc loài trung bình. 

Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đối với cây sắn giống BK bắt đầu thấy rõ khi sang 

tuần thứ hai sau khi cho ngập thì khả năng chống chịu của cây sắn giống BK kém với 60% 

cây có hiện tượng héo. Về chỉ tiêu số lượng lá cũng giảm xuống là 15,4±3,80 lá/cây nhưng 

không khác với nhóm đối chứng về mặt thống kê (16,4±1,65) và số lượng lá vàng cũng tăng 

lên rất nhiều là 55,2 % lá/cây. Trong khi đó, đối với giống KM94 đột biến sau khi mang cây 

ra khỏi thùng nước cây vẫn bị stress ngập úng liên tục do hàm lượng nước trong đất vẫn còn 

dư thừa cho nên sau một tuần rút nước ra (tức là tuần thứ hai gây ngập) khiến cho cây rụng 

hết lá 100 % (hình 2C), cho nên khi sang tuần thứ hai các chỉ tiêu về lá của cây sắn giống 

KM94 đột biến trong điều kiện ngập úng không có số liệu. Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia 

về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn, khi sang tuần thứ hai thấy rằng 

giống sắn BK thuộc loại hơi kém, trong khi đó đối với giống KM94 đột biến thì là rất kém. 

Theo Laurentius A. C. V. and Julia B. S. (2015) cho rằng thực vật trong điều kiện bị ngập úng 

bất kỳ giai đoạn ngắn hay giai đoạn dài đều gây ảnh hưởng tiêu cực cho cây, thực vật càng bị 

ngập trong thời gian càng lâu thì khả năng chống chịu càng thấp do thời gian càng lâu thì 

năng lượng duy trì trong cở thể thực vật càng ít [10]. Cây sắn cũng như các loài thực vật khác 

khi nằm trong điều kiện ngập úng thì khiến cho bộ rễ của cây bị thiếu oxi [4], [12]. Khi ở 

trạng thái thiếu oxi thực vật sẽ tạo ra nhiều ethylene để duy trì khả năng chống chịu với điều 

kiện này, tác động của sự tăng lên của ethylene khiến cho lá cây vàng sớm, hóa già và rụng lá 

sớm hơn (hình 1 C) [3], [7], [11]. 

2.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến hàm lượng diệp lục của hai giống sắn BK và 

KM94 đột biến 

Hàm lượng diệp lục có ảnh hưởng tới khả năng quang hợp và năng suất cây trồng trong 

một giới hạn nhất định. Đây là nhóm sắc tố nhạy cảm với môi trường. Trong điều kiện bất lợi, 

liên kết của diệp lục với protein, lipit bị phá vỡ, hoạt tính thủy phân của enzyme chlorophyllase 

tăng lên, làm cho quá trình tổng hợp diệp lục diễn ra chậm [6], [14], [16]. Khi đó, trong cấu trúc 

của bộ máy quang hợp, liên kết giữa diệp lục với phức hệ protein – lipit không còn bền chặt. Do 

đó, quang hợp và năng suất cây trồng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Trong quá trình nghiên cứu, chúng 

tôi thu được kết quả về hàm lượng diệp lục a, diệp lục b và diệp lục tổng số được trình bày tại 

Bảng 2 dưới đây: 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến hàm lượng diệp lục (mg/cm2)  

của hai giống sắn BK và KM94 đột biến 

 Diệp lục a Diệp lục b Diệp lục a+b 

 BK 
KM94 

đột biến 
BK 

KM94 

đột biến 
BK 

KM94 

đột biến 

Trước khi ngập 
0,0270a 

±0,0040 

0,0247a

±0,0020 

0,0085a

±0,0013 

0,0077a

±0,0006 

0,0358a

±0,0054 

0,0328a

±0,0027 

Sau một tuần ngập  
0,0248ab

±0,0037 

0,0230b

±0,0027 

0,0077ab

±0,0012 

0,0072b

±0,0008 

0,0328ab

±0,0050 

0,0305b

±0,0036 

Sau hai tuần ngập  
0,0206c 

±0,0066 
- 

0,0064c

±0,0020 
- 

0,0273c

±0,0088 
- 

Đối chứng 
0,0241b 

±0,0023 

0,0245a

±0,0017 

0,0075b

±0,0007 

0,0076a

±0,0005 

0,0320b

±0,0031 

0,0325a

±0,0022 

Ghi chú: 1. Những chữ cái khác nhau trong cùng một cột có nghĩa là khác nhau  

về mặt thống kê (ANOVA Duncan at 0,05)  

2. Dấu (-) là không xác định được giá trị 

Theo Bảng 2, đối với giống sắn BK thì hàm lượng diệp lục a có xu hướng giảm khi thời 

gian ngập nhân tạo kéo dài. Sau 2 tuần gây ngập thì hàm lượng diệp lục a của giống sắn BK từ 

0,0270 xuống còn 0,0206 mg/cm2 và sự sai khác về hàm lượng này có ý nghĩa thống kê. Chúng 

tôi nhận thấy hàm lượng diệp lục b và hàm lượng diệp lục tổng số trong lá của giống sắn BK 

cũng có xu hướng giảm tương tự. Tuy nhiên, đối với giống sắn KM đột biến thì hàm lượng diệp 

lục a, b và tổng số giảm sút rõ rệt và sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê ở thời điểm trước và 

sau khi gây ngập nhân tạo 1 tuần, từ kết qủa trên, cho thấy khi bị ảnh hưởng của ngập úng, hàm 

lượng diệp lục tổng số của 2 giống sắn nghiên cứu có xu hướng giảm xuống. 

2.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến chiều cao và số lượng đốt thân của hai giống 

sắn BK và KM94 đột biến 

Bảng 3. Ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến chỉ tiêu chiều cao 

 và số lượng đốt thân của hai giống sắn BK và KM94 đột biến 

 Số lượng đốt thân/cây Chiều cao (cm) 

 BK KM94 BK KM94 

Trước khi ngập 24,1a±4,03 24,6a±3,49 26,1a±6,23 36,3a±6,61 

Sau khi ngập một tuần 24,5a±4,12 24,6a±3,49 26,2a±6,20 36,6a±7,29 

Sau khi ngập hai tuần 24,7a±4,48 24,6a±3,49 26,2a±6,20 36,6a±7,29 

Đối chứng 22,8a±2,26 25,3a±3,45 23a±4,59 35,9a±6,62 

Ghi chú: những chữ cái khác nhau trong cùng một cột có nghĩa  

là khác nhau về mặt thống kê (ANOVA Duncan 0,05) 

Theo Bảng 3, sau thí nghiệm đánh giá khả năng chống chịu của cây sắn giống BK và KM94 

đột biến trong điều kiện ngập úng, chúng tôi thấy rằng tuy các chỉ tiêu về lá có sự thay đổi rất rõ 

ràng nhưng chỉ tiêu về chiều cao và số lượng đốt thân lại có sự thay đổi không đáng kể. 
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2.2.4. So sánh ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến sự sinh trưởng và phát triển của hai 

giống sắn 

Từ kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng chống chịu đối với điều kiện ngập úng của hai 

giống sắn BK và KM94 đột biến cho thấy rằng cây sắn giống KM94 đột biến biểu hiện trạng 

thái bị stress qua hình thái bên ngoài nhanh hơn và có khả năng chống chịu với điều kiện ngập 

úng yếu hơn so với dòng BK như thể hiên trên biểu đồ so sánh của hai giống (Hình 2). 

Từ kết quả thí nghiệm theo hình 2 các chỉ tiêu về sự sinh trưởng và phát triển của cây sắn 

đã cho thấy rằng: trong vòng một tuần giống KM94 đột biến biểu hiện triệu chứng qua hình 

thái bên ngoài nhanh hơn giống BK với số lượng cây biểu hiện trạng thái bị stress là 100% 

nhưng giống BK chưa có cây nào biểu hiện rõ. Về chỉ tiêu số lượng lá trước và sau khi cho 

ngập một tuần cả hai giống không có sự thay đổi nhiều nhưng về số lượng lá vàng thì khác 

nhau: với giống sắn KM94 đột biến, số lượng lá vàng tăng lên rất nhiều (3,5 và 42,9% theo 

thứ tự trước và sau khi cho ngập) trong khi giống BK chỉ tăng lên một chút (2,3 và 8,5% theo 

thứ tự trước và sau khi cho ngập). Về chỉ số hàm lượng diệp lục a, b và a+b cả giống BK và 

giống KM94 đột biến cũng bị giảm xuống đáng kể. Tuy giống KM94 đột biến sẽ biểu hiện 

trạng thái bị stress qua hình thái bên ngoài nhanh hơn nhưng về mặt chiều cao và số lượng đốt 

thân của cả hai giống trước và sau khi cho ngập cũng thay đổi không đáng kể tương tự nhau. 

Trong tuần thứ hai sau khi cho ngập giống BK có 60% cây biểu hiện trạng thái bị stress (ngày 

thứ 10 sau khi cho ngập có cây đầu tiên biểu hiện triện chứng) với số lượng lá giảm xuống 

còn 15,4±3,80 tuy không khác với nhóm đối chứng về mặt thống kê, số lượng lá vàng tăng lên 

là 55,2% và hàm lượng diệp lục cũng giảm xuống nhiều, trong khi giống KM94 đột biến lại bị 

rụng hết lá 100%.  

  
Hình 2. So sánh ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

 của cây sắn giống BK và KM94 đột biến 

Nhìn chung cách phản ứng của cả hai giống sắn đối với điều kiện ngập úng là tượng tự 

nhau về các chỉ tiêu như số lượng lá, số lượng lá vàng, hàm lượng diệp lục, số lượng cây 
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biểu hiện trang thái bị stress qua hình thái bên ngoài, chiều cao của cây và số lượng đốt 

thân. Sự khác biệt nhau của hai giống sắn là thời gian biểu hiện trạng thái bị stress qua hình 

thái bên ngoài. Giống BK có khả năng chống chịu với điều kiện ngập úng tốt hơn giống 

KM94 đột biến. Theo H. Slobal. (2011) mỗi loài thực vật tuy cùng giống cùng loài nhưng 

khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi vẫn khác nhau lí do là nó phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố khác nhau hơn nữa còn có các phản ứng của cây đối với các yếu tố đó nữa [7]. 

Kết quả đánh giá khả năng chịu ngập của cây sắn ở thí nghiệm này, chúng tôi thấy về 

chiều cao của cây và số lượng đốt thân không bị ảnh hưởng nhiều và không biểu hiện rõ ảnh 

hưởng của điều kiện ngập úng trong thời gian hai tuần. Các chỉ tiêu biểu hiện rõ nhất là 

những chỉ tiêu về lá như là số lượng lá, số lượng lá vàng, tỉ lệ rụng lá, chỉ số diệp lục chẳng 

hạn. Khi cây bị ngập úng thì rễ sẽ thiếu oxi khiến cho rễ không thể hô hấp được nên hạn chế 

hút nước và chất dinh dưỡng để chuyển sang các bộ phận khác trên cây, khi lá có lượng 

nước ít hơn thì giảm cường độ thoát hơi nước để đảm bảo không cho lá héo [14], [15]. Đây 

chính là cơ chế của tế bào khí khổng, đóng lại lỗ thoát hơi nước hay thu nhỏ lại để giảm sự 

thoát hơi nước. Tuy nhiên khi đóng khí khổng đảm bảo không mất nước nhưng cũng không 

thể tránh được tác động đến quang hợp [6]. Khi việc trao đổi khí bị hạn chế nên lượng CO2 

giảm, năng suất quá trình quang hợp cũng giảm theo dẫn đến sự sinh trưởng và phát triển 

của cây bị ngừng lại hoặc phát triển chậm [5], [9]. Thực vật càng bị ngập trong thời gian 

càng lâu thì khả năng chống chịu càng thấp do càng lâu năng lượng tích lũy trong cây càng 

thấp và sau đó cây chuyển sang hô hấp yếm khí nhưng năng lượng tạo ra không đáp ứng đủ 

cho cây nên cây sẽ có phản ứng biểu hiện về hình thái bên ngoài [5], [8], [11]. Theo Indira, 

1998 đã cho rằng cơ chế thích nghi với ngập úng của thực vật có mục đích chính là tăng khả 

năng cung cấp oxi cho rễ trong điều kiện bị úng, cây sắn cũng có phản ứng về sinh lí khi bị 

ngập nước tương tự với các loài thực vật khác như là phát triển rễ mới, định hướng lại các 

rễ sợi khỏi vùng bị ngập và hình thành gian bào ở phần vỏ rễ và đoạn thân gần mặt nước để 

tăng cường khả năng hấp thu oxi, ngoài ra còn có các phản ứng về quá trình sinh lí như là 

giảm quá trình sinh trưởng,  hóa già lá và rụng lá sớm, hoặc có những phản ứng hóa sinh 

như tăng quá trình hô hấp kị khí và tăng quá trình sản xuất ethylene [8], [13]. Hầu hết các 

loài thực vật không thể sống được trong điều kiện ngập nước kéo dài hoặc ngập úng đất, đặc 

biệt là cây lương thực không thể chịu được sự thiếu oxi do ngập nước [16]. Thực vật trong 

điều kiện bị ngập úng bất kỳ giai đoạn ngắn hay giai đoạn dài đều gây ảnh hưởng tiêu cực 

cho cây [17]. 

3.    Kết luận 

Qua quá trình thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của điều kiện ngập úng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây sắn lần này chúng tôi nhận thấy giống sắn BK có khả năng chống chịu với 

điều kiện ngập úng tốt hơn so với giống sắn KM94 đột biến. Giống sắn BK có thể chống chịu 

với điều kiện ngập úng được một tuần và biểu hiện trạng thái bị stress qua hình thái bên ngoài 

trong vòng hai tuần. Giống sắn KM94 đột biến biểu hiện trạng thái bị stress và không thể chống 

chịu được ngay trong tuần đầu tiên bị ngập úng nhân tạo. 

Kiến nghị: Tiếp tục nghiên cứu này để đánh giá các chỉ tiêu sinh lí – hóa sinh khác với 

khoảng thời gian gây ngập nhân tạo dài hơn để thấy rõ được ảnh hưởng của điều kiện ngập úng 

đến quá trình sinh trưởng và phát triển của hai giống sắn BK và KM94 đột biến. 
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ABSTRACT 

Effect of waterlogging condition on growth and developmental  

of two cassava varieties, BK and KM94 mutant 

Sengsoulichan Dethvongsa1*, Nguyen Anh Vu2 and Tran Khanh Van1 
1Faculty of Biology, Hanoi National University of Education 

2Agricultural Genetics Institute  

The experiment of planting soybean in a dynamic hydroponic system was conducted to 

determine the dynamics of glycin betain (GB) concentration at the seedling stage of three 

soybean varieties DT2008, DT2003, DT99. When the seedlings developed 3 real leaves, we 

introduced salinity with NaCl at 0.4% concentration and induced drought with sobitol at a 

concentration of 6% within 72 hours. The times of determining GB content are 8 hours apart. 

The results showed a positive correlation between GB accumulation and salinity tolerance, as a 

means to improve drought tolerance of soybean varieties. In particular, the accumulation of GB 

of DT2008 reached the maximum peak (0.693 mg/g) (40 hours after drought salinity were 

induced) compared to DT2003 and DT99 when affected by drought and salinity. At the same 

time, the results showed that when under saline stress, the accumulation of GB within 

researched soybean varieties was higher when drought stress occured after 24 to 40 hours of 

impact. 

Keywords: Cassava, BK, KM94 mutant, waterlogging. 

 

 


